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1. Bão và ảnh hưởng của bão 
1.1. Phân bố bão theo thời gian và lãnh thổ 
 Bão được coi là một trong những thiên tai nguy hiểm nhất ở Việt Nam. Lãnh thổ Việt 
Nam (kể cả vùng thềm lục địa) nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của trung tâm bão Tây 
Bắc Thái Bình Dương. Biển Đông cũng là khu vực phát sinh và có bão hoạt động mạnh. 
 Khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão trong vùng Tây Bắc Thái Bình Dương là 
phía đông quần đảo Philipines. Trong vùng biển Đông, khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất 
là bắc biển Đông. Thống kê của 70 năm gần đây cho thấy, hàng năm trung bình có khoảng 
5-6 cơn bão, năm nhiều nhất có thể tới 11 cơn bão. Trong số đó, khoảng 60% là bão bắt 
nguồn từ Tây Thái Bình Dương và khoảng 40% là bão bắt nguồn từ biển Đông.  
 Ở nước ta mùa bão kéo dài khoảng 6 tháng, từ tháng 6 tới tháng 12, với xu hướng chậm 
dần từ Bắc vào Nam.    
Hướng đổ bộ của các cơn bão như sau: 
 - Trong các tháng 6-9 hướng chủ yếu vào ven biển Bắc Bộ. 
 - Từ tháng 9 chuyển xuống Bắc Trung Bộ. 
 - Từ tháng 10 đến tháng 11 (có khi đến tháng 12), bão tập trung vào Trung Bộ. 
 - Từ tháng 11 các cơn bão đổ bộ chủ yếu vào nam Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó một 
số đáng kể đã tan ngay khi tâm bão chưa vào tới đất liền. 
 Số cơn bão gây ra gió mạnh giật và vượt cấp 12 trên đất liền không nhiều, chỉ khoảng 
25% số cơn bão đã đổ bộ vào Việt Nam. Vùng bờ biển hứng chịu các cơn bão chủ yếu đổ 
bộ từ miền Nam Trung Bộ trở ra Bắc. Bờ biển Nam Bộ, tuy vẫn có bão đi qua song số lượng 
ít và cường độ thấp hơn. 
1.2.  Phân vùng theo ảnh hưởng của bão 
 Trên đất liền, vùng chịu ảnh hưởng mạnh của bão gồm toàn bộ khu vực thuộc đồng 
bằng và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa. Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, khu vực ảnh 
hưởng mạnh của bão có ranh giới phía Tây cách bờ biển khoảng 100 đến 150km. Các vùng 
ven biển thuộc tỉnh Quảng Ninh và Trung Bộ cách bờ 20-40 km cũng là khu vực chịu ảnh 
hưởng mạnh của bão. Đối với biển Đông, khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất là bắc biển 
Đông. Vùng ảnh hưởng kéo dài xuống phía nam tới khoảng vĩ tuyến 7-100 vĩ bắc. Có thể 
chia lãnh thổ Việt Nam thành 5 vùng chính theo ảnh hưởng của bão như sau: 
a. Bờ biển Bắc Bộ 
 Vùng này ở phía Bắc vĩ tuyến 20, từ Quảng Ninh tới Ninh Bình. Mùa bão ở đây kéo dài 
từ tháng 6 tới tháng 9. Hàng năm trung bình có khoảng 1-2 cơn bão đổ bộ nhưng mật độ 
bão tính trên 100 km diện hứng của mặt bờ biển là cao nhất nước, chiếm tới 43% số lượng 
các cơn bão mạnh, gây ra gió giật vượt cấp 12 trên đất liền (chu kỳ lặp 20 năm). 

Bờ biển Bắc Bộ gồm 2 tiểu vùng: 
Tiểu vùng Quảng Ninh 
 Tiểu vùng Quảng Ninh có mật độ bão lớn nhất nước và cũng có bão do núi đổ ra tận 
biển nên vận tốc gió tại vùng thấp bị giảm nhanh. Một số thung lũng như Bình Liêu, Ba Chẽ, 
ảnh hưởng của gió bão không đáng kể. Đối với khu vực cao, thoáng hoặc thung lũng mở 
đúng hướng theo chiều gió thổi, ảnh hưởng của bão có thể vào sâu hơn, tới Lạng Sơn, Bắc 
Giang.  
Tiểu vùng đồng bằng Bắc Bộ (đồng bằng sông Hồng)   Ở tiểu vùng này, tuy số cơn bão đổ 
bộ trực tiếp ít hơn so với bờ biển Quảng Ninh nhưng tỷ lệ số cơn bão mạnh cao hơn so với 
tiểu vùng Quảng Ninh. Ảnh hưởng bão lớn hơn và vào sâu hơn trong đất liền, thiệt hại gây 
ra cho nền kinh tế và xã hội lớn hơn. Vận tốc gió bão mạnh nhất có thể vượt cấp 12 (chu kỳ 
lặp 20 năm) khi lấn sâu vào đất liền 4-50 km, có thể vượt cấp 10 tại nơi cách bờ biển 100 
km về phía Tây. Tạo ra gió bão trên tiểu vùng này là những cơn bão mạnh đổ bộ trực tiếp từ 



vùng bờ biển Hải Phòng tới Ninh Bình và có thể cả một số cơn bão đổ bộ vào Thanh Hoá và 
phía Nam bờ biển Quảng Ninh. 
b. Bờ biển Trung Bộ 
 Vùng này nằm giữa vĩ tuyến 20 và vĩ tuyến 16, gồm các tỉnh từ Thanh Hoá tới Thừa 
Thiên – Huế, có tới 500 km bờ biển.  Mùa bão trên vùng này thường kéo dài từ tháng 7 tới 
tháng 10 (đôi khi tới tháng 11), tập trung vào hai tháng 9 và 10. Hàng năm có 2 đến 3 cơn 
bão đổ bộ, đứng thứ 2 của cả nước về mật độ bão. Số cơn bão mạnh chiếm 29% tổng số 
cơn bão đổ bộ. Đây là vùng bờ biển hẹp, dãy núi Trường Sơn nhiều nơi nhô ra tận biển nên 
bão đổ bộ vào đất liền thường tan nhanh nhưng cường độ lại khá dữ dội. Bờ biển đoạn này 
có hướng Tây Bắc - Đông Nam, gần trùng với hướng di chuyển chủ đạo của bão. Vì vậy đã 
có những cơn bão di chuyển men theo bờ biển, kéo dài khu vực đổ bộ và mở rộng diện ảnh 
hưởng của bão. 
c. Bờ biển Nam Trung Bộ. 
 Bờ biển Nam Trung bộ nằm giữa các vĩ tuyến 16 và 12, từ Quảng Nam tới Khánh Hoà. 
Mùa mưa bão kéo dài từ tháng 9 tới tháng 11, tập trung vào tháng 10 và tháng 11. Hàng 
năm có 1-2 cơn bão đổ bộ, mật độ bão và tỷ lệ bão mạnh thấp hơn vùng bờ biển Bắc Bộ và 
bờ biển Trung Bộ.  
d. Bờ biển Đông Nam Bộ 
 Bờ biển Đông Nam Bộ nằm ở phía Nam vĩ tuyến 12, từ Ninh Thuận tới Cà Mau, với hơn 
600 km bờ biển. Trung bình 5 năm có 1 lần bão đổ bộ, tập trung vào tháng 11. Mật độ bão 
chỉ bằng 5% vùng bờ biển Bắc Bộ. Đổ bộ vào vùng này chủ yếu là áp thấp nhiệt đới, khi vào 
tới đất liền bị giảm yếu và chủ yếu gây mưa. Vận tốc gió bão ứng với chu kỳ 20 năm không 
quá 17,2 m/s.  
e. Các vùng núi và Tây Nguyên 
 Vùng Đông Bắc (Bắc Bộ) và Tây Nguyên, đối với các vùng cao, có địa hình lồi, thoáng 
hoặc các bình nguyên, khi tâm bão qua có khả năng gây gió bão từ cấp 8 tới cấp 10. Vùng 
núi Tây Bắc, trừ một vài vùng thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, còn lại hầu như không có ảnh 
hưởng của bão. 
1.3. Ảnh hưởng của bão đến nhà cửa và các công  trình xây dựng 
 Bão trên cấp 10, khi ảnh hưởng trực tiếp, sẽ gây thiệt hại lớn về nhà ở của nhân dân. 
Nhà ở của dân trên các vùng cả nước thường có 3 loại: kiên cố, bán kiên cố và nhà bằng 
tranh, tre, nứa, lá. Phần lớn các loại nhà kiên cố được thiết kế và xây dựng ở các thành 
phố, thị xã có thể chống lại các cấp gió bão phổ biến ở Việt Nam. Ở nông thôn nhà được 
xây dựng theo kinh nghiệm, không được quản lý chặt chẽ về chất lượng, dễ bị bão phá 
hoại. Nhà ở trong vùng bão cần có các giải pháp phòng chống bão thích hợp, đối với từng 
loại nhà như nhà có mái lợp tôn hoặc tấm phibrôximăng, nhà lợp ngói, nhà lợp tranh hoặc lá 
dừa v.v... (các giải pháp này đã được giới thiệu trong tài liệu “Kỹ thuật xây dựng phòng và 
giảm thiểu thiệt hại nhà ở do bão” do Viện KHCN Xây dựng biên soạn năm 2007).  
 Thiệt hại do bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gây hậu quả trước mắt, hậu quả lâu dài ảnh 
hưởng tới đời sống kinh tế xã hội. Bão, ATNĐ thường kèm theo lũ, lụt tàn phá các công 
trình xây dựng hạ tầng, nhà ở, trường học, trạm y tế, phương tiện và điều kiện sản xuất, làm 
đình trệ sản xuất, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế. Tuỳ theo khu vực đổ bộ, diện 
mưa bão lớn có thể bao trùm khu vực rộng từ hàng trăm đến hàng ngàn km2. Tổng lượng 
mưa của một cơn bão trên một khu vực có thể lên tới 300-500mm, thậm chí tới 1000 mm, 
gây lũ úng, thiệt hại mùa màng và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, mất nhiều thời gian 
khắc phục. Thiên tai bão, lũ là một trong nhiều nguyên nhân gây nghèo đói, lạc hậu, kéo lùi 
sự phát triển đời sống kinh tế, xã hội. Xây dựng nhà cửa và các công trình hạ tầng phòng 
chống bão, lụt, là giải pháp giúp cho sự phát triển bền vững. 
2. Tố và lốc xoáy 
2.1. Khái niệm và phân loại tố, lốc xoáy  
 Tố là hiện tượng gió mạnh đột ngột trên phạm vi hẹp, xảy ra trên đất liền (vùng núi hay 
đồng bằng) hoặc trên biển do đám mây dông phát triển đặc biệt tạo ra. Trong tố hướng gió 
thay đổi đột ngột, tốc độ gió thường đạt từ cấp 8 trở lên (cấp Beaufort), một số trường hợp 
có thể lên tới cấp 9, cấp 10 (tức là từ 20,8 đến 28,4m/s) kèm theo hiện tượng mưa rào, mưa 
dông, một số trường hợp có mưa đá.  
 Lốc xoáy là vùng gió xoáy phạm vi rất hẹp, sức gió rất mạnh (thường gọi là hiện tượng 
vòi rồng), xảy ra trên đất liền hoặc trên biển, do đám mây dông phát triển mạnh và có cấu 



trúc đặc biệt gây ra. Trong lốc xoáy, gió thường thổi xoáy theo ngược chiều kim đồng hồ, 
sức gió có thể đạt tới cấp 11, 12, đôi khi vượt cấp 12, kèm theo mưa rào, mưa dông mạnh, 
đôi khi có lẫn mưa đá hoặc mưa có lẫn cát, bụi, tôm, cá, hoa quả.  
 Dự báo về lốc xoáy rất khó khăn, các nhà khí tượng chỉ có thể cảnh báo sự xuất hiện lốc 
xoáy từ vài chục phút đến vài giờ bằng các phương tiện hiện đại như ra đa và vệ tinh khí 
tượng. Vì vậy, việc phòng chống nhà cửa và sơ tán con người khi xẩy ra lốc xoáy thường 
bất ngờ và không được chuẩn bị so với phòng chống bão.     
2.2. Thang cường độ lốc Fujita 
 Lốc xoáy là một hiện tượng tự nhiên phức tạp, cơ chế vật lý và nguyên nhân hình thành 
còn chưa được sáng tỏ. Khoa học chưa giải thích được tại sao gió của xoáy lốc có thể đạt 
tới vận tốc 500 km/h (138 m/s). Ngày nay, tuy đã có các phương tiện đo đạc hiện đại, song 
chưa thể đo được vận tốc 400-500 km/h, do đó phải ước định trên sự tàn phá của các trận 
lốc xoáy để định ra thang cường độ lốc. Năm 1981, ở Mỹ đã đề xuất thang Fujita để đo 
cường độ lốc. Thang cường độ Fujita gồm 6 cấp từ F0 đến F5 (bảng1). 

Bảng 1: Thang cường độ lốc Fujita 
Cấp Tốc độ Biểu hiện 
(1) (2) (3) 
F0 60 – 110 km/h Cành cây nhỏ gãy, biển báo giao thông bị cong 
F1 110 – 170 km/h Mái ngói bị tốc, xe hơi bị đẩy ngang. 
F2 170 – 240 km/h Cây ngã, xe nhỏ bị đẩy đi, nhà gỗ bị đổ 
F3 240 – 320 km/h Tường đổ, xe tải và tàu hoả bị lật, vật nhẹ bị bốc lên cao. 

F4 320 – 410 km/h 
Nhà gạch bị đổ, xe hơn bị bốc lên cao, vật nặng bị mang 
đi. 

F5 410 – 500 km/h 
Nhà đổ, xe hơi và tàu hoả bị bay, mọi vật trên mặt đất bị 
cuốn đi. 

 
2.3. Ảnh hưởng của tố, lốc xoáy đến nhà cửa và các công trình xây dựng 
a. Tố và lốc xoáy 
 Trong tố thông thường sức gió đạt tới cấp 7 cấp 8, một số trường hợp có thể đạt tới cấp 
9, cấp 10, kết hợp với hướng gió thay đổi đột ngột có thể làm đổ các nhà tranh, bốc mái nhà 
ngói, làm đổ gãy cây cối, làm dập nát các cây hoa màu, làm đắm các thuyền và tàu cỡ nhỏ 
khi hoạt động trên biển. 
 Trong lốc xoáy gió thường đạt tới cấp 11, 12, đôi khi vượt cấp 12, kết hợp với gió xoáy 
và sức hút trong lốc xoáy có thể tàn phá rất dữ dội những vùng mà nó đi qua. 
b. Mưa dông 
 Mây dông gây ra tố, lốc thường kèm theo các trận mưa dông, đôi khi có mưa đá. Một số 
trường hợp mưa dông đạt đến cường độ rất mạnh, trong 1 giờ lượng mưa đạt tới 100mm 
hoặc hơn. Những trận mưa lớn như vậy sẽ gây ra tình trạng úng ngập cục bộ, ảnh hưởng 
đến mùa màng, có thể gây ra lũ quét hoặc hiện tượng đất lở gây thiệt hại đến công trình, 
nhà cửa, mùa màng và sinh mạng con người. Trong một số trường hợp, nhất là vào thời kỳ 
tháng 3, 4, đi kèm với tố, lốc xoáy thường có mưa đá, gây thiệt hại rất lớn đến lúa và hoa 
màu, đặc biệt khi hạt mưa đá có đường kính lớn hơn 20mm.  
c. Cường độ lốc xoáy ở Việt Nam 
 Lốc xoáy làm bị thương và gây chết người; làm hư hại, tốc mái và sập đổ nhà ở, trường 
học, trạm y tế, cột điện thoại, cột điện, biển quảng cáo v.v... gây ngập lụt và phá hoại lúa, 
hoa màu, làm đắm tàu thuyền, gây tổn thất cho nền kinh tế địa phương và quốc dân. Về 
cường độ lốc xoáy ở Việt Nam, tuy chưa đủ số liệu để xét một cách chi tiết, song có thể đưa 
ra một số ý kiến cần thiết:  
 Lốc xoáy ở Việt Nam không nhiều và dữ dội như ở Mỹ và một số nước khác, song số 
liệu thống kê cho thấy cần phải quan tâm đến lốc xoáy khi xây dựng công trình đặc biệt 
quan trọng và nên hướng dẫn cho nhân dân các biện pháp phòng chống lốc xoáy đối với 
nhà ở. 
 Đã có những sự cố công trình xẩy ra trên lãnh thổ Việt Nam nguyên nhân do lốc xoáy. 
Lốc xoáy xuất hiện ở Nghệ An ngày 19/8/1965 đã bốc một toa tàu hoả ở ga khỏi đường ray, 
cũng chính trận lốc này làm đổ một cầu bê tông. Ngày 10/6/1961 lốc xoáy đã xẩy ra ở Gia 



Lương, Hà Bắc tàn phá một vùng rộng 10 - 20m dài 7km làm đổ nhiều cây to, lốc xoáy đã 
đưa một chuồng trâu lên cành cây cao, nâng một con trâu lên cao và dời đi vài chục mét. 
Năm 1985 và 2000 lốc xoáy  tràn qua cảng Hải Phòng đã lật đổ cần cẩu chân dê đang bốc 
hàng ở cảng. Trong những năm gần đây (2005 - 2006), lốc xoáy gây tốc mái, đổ nhà dân, 
đổ trường học, phá hoại mùa màng, cột điện và cột điện thoại, gây thiệt hại cho kinh tế địa 
phương ở một số nơi trên miền Bắc, miền Trung và cả Nam Bộ. Theo sự miêu tả hư hại do 
lốc xoáy gây ra thì đa số các trận lốc xoáy đã xẩy ra ở Việt Nam đều có cường độ F1 (110 – 
170 km/h), làm mái ngói bị tốc, xe hơi bị đẩy ngang hay lật. Cũng đã quan sát được các trận 
lốc cấp F2 (170 – 240 km/h), cây đổ, xe hơi bị đưa đi một khoảng ngắn, nhà gỗ bị đổ. 
3. Một số nguyên tắc xây dựng nhà ở trong vùng gió bão 
 Kết quả điều tra khảo sát tác hại của nhiều cơn bão gây ra đối với nhà ở trong những 
năm qua mà gần đây là cơn bão số 6 đổ vào Đà nẵng – Huế và bão số 9 vào Bà Rịa - Vũng 
Tàu năm 2006 cho thấy khoảng 80% nhà bị tốc mái, 20% sập đổ do tường yếu nhà bị tốc 
mái dẫn đến đổ tường, sập nhà. 
 Để phòng và giảm thiểu thiểu thiệt hại cho nhà ở do bão gây ra cần chú ý một số nguyên 
tắc sau đây: 
 Về quy hoạch, khi xây dựng nhà nên lợi dụng địa hình sẵn có như xây nhà sau các gò 
đồi,  cồn cát,  sau 
 các hàng cây để chắn gió bão cho nhà. Nên bố trí nhà ở thành cụm, so le với nhau và trồng 
thêm cây chắn gió. Tránh làm nhà nơi trông trải, ven biển, ven sông hoặc giữa hai sườn đồi, 
núi; không nên bố trí các nhà thẳng hàng với nhau sẽ tạo luồng gió hút gây nguy hiểm. 
 Về thiết kế, gió bão tác động lên nhà sẽ tạo ra lực đẩy và lực hút vì vậy, ưu tiên số một 
để nhà chịu được bão cấp 12 giật trên cấp 12 là xây dựng nhà mái bằng hoặc có một gian 
xây mái bằng, tường 20-22cm. Đối với nhà sử dụng vật liệu lợp mái là tôn, phibrôximăng, 
ngói thì mái phải được neo ghìm chặt xuống hệ kết cấu mái bằng vít, ti móc, hệ thống thanh 
nẹp, với mái ngói thì chèn vữa giữa các viên ngói và xây bờ nóc, bờ chảy và các con chạch 
chặn trên mái v.v... Hệ kết cấu mái phải được neo xuống kết cấu thân nhà là tường hoặc cột 
và liên kết xuống móng. 
 Về thi công, vì phần lớn nhà ở nông thôn được xây dựng không có thiết kế mà chủ yếu 
dựa vào kinh nghiệm của thợ xây dựng vì vậy cần đặc biệt chú ý đến yêu cầu neo giằng và 
liên kết đã nêu ở trên. 
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